
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  

ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022 

(Kèm theo thông báo số 201/TB-TNMT ngày 20/12/2021) 

TT Mã SV Họ và tên đệm Tên Lớp 
ĐTB 

TL 

Số 

TCTL 

Kết quả 

đăng ký 

KLTN 

1 614125 Đường Linh Chi K61KHMTA 2,02 119 Đủ ĐK 

2 614130 Nguyễn Văn Bình K61KHMTB 2,25 93 Đủ ĐK 

3 621862 Nguyễn Thu Hằng K62KHMTA 2,03 101 Đủ ĐK 

4 621865 Trần Thanh Hảo K62KHMTA 2,06 98 Đủ ĐK 

5 621889 Nguyễn Thùy Linh K62KHMTA 1,95 105 Đủ ĐK 

6 621904 Trần Ngọc Bách K62KHMTA 2,06 99 Đủ ĐK 

7 621915 Nguyễn Thị  Tới K62KHMTA 2,36 102 Đủ ĐK 

8 621918 Nguyễn Mạnh Trung K62KHMTA 2,14 99 Đủ ĐK 

9 621943 Trương Thị Thanh Ngân K62KHMTA 2,23 91 Đủ ĐK 

10 623742 Nguyễn Mạnh Hoàng K62KHMTA 2,36 116 Đủ ĐK 

11 622645 Lưu Trung Hiếu K62QLDDA 2,00 110 Đủ ĐK 

12 639701 Đỗ Đức An K63KHMTA 2,27 92 Đủ ĐK 

13 639704 Lê Quyền Anh K63KHMTA 2,03 92 Đủ ĐK 

14 639710 Bùi Xuân Đại K63KHMTA 2,30 97 Đủ ĐK 

15 639713 Nghiêm Thị Giang K63KHMTA 2,26 97 Đủ ĐK 

16 639715 Lò Thị Hằng K63KHMTA 2,60 107 Đủ ĐK 

17 639716 Nguyễn Thị Thu Hằng K63KHMTA 2,46 101 Đủ ĐK 

18 639718 Phạm Minh Hiếu K63KHMTA 2,52 98 Đủ ĐK 

19 639720 Nguyễn Hữu Hoàng K63KHMTA 2,31 98 Đủ ĐK 

20 639724 Tôn Thị Minh Khánh K63KHMTA 2,93 105 Đủ ĐK 

21 639728 Lê Hải Long K63KHMTA 2,93 92 Đủ ĐK 

22 639732 Nguyễn Trà My K63KHMTA 2,52 106 Đủ ĐK 

23 639736 Nguyễn Thị Nhung K63KHMTA 3,10 105 Đủ ĐK 

24 639739 Bùi Thị Quý K63KHMTA 2,32 102 Đủ ĐK 

25 639741 Nguyễn Như Quỳnh K63KHMTA 2,65 105 Đủ ĐK 

26 639744 Nguyễn Hữu Thanh K63KHMTA 2,59 105 Đủ ĐK 

27 639745 Lê Yến Thanh K63KHMTA 2,45 95 Đủ ĐK 

28 639746 Nguyễn Thị Thắm K63KHMTA 2,47 105 Đủ ĐK 

29 639749 Nguyễn Hàn Thy K63KHMTA 2,12 93 Đủ ĐK 

30 639758 Nguyễn Như ý K63KHMTA 2,53 101 Đủ ĐK 

31 639809 Lê Thị Bắc K63KHMTB 2,55 99 Đủ ĐK 

32 639810 Nguyễn Đức Cảnh K63KHMTB 3,08 105 Đủ ĐK 

33 639811 Nguyễn Đức Chiến K63KHMTB 2,07 92 Đủ ĐK 

34 639815 Ngô Thị Dung K63KHMTB 2,98 100 Đủ ĐK 

35 639818 Phạm Công Đạt K63KHMTB 2,70 105 Đủ ĐK 

36 639819 Dương Thị Thu Hà K63KHMTB 2,91 106 Đủ ĐK 

37 639842 Mai Xuân Thành K63KHMTB 2,48 99 Đủ ĐK 



TT Mã SV Họ và tên đệm Tên Lớp 
ĐTB 

TL 

Số 

TCTL 

Kết quả 

đăng ký 

KLTN 

38 639845 Bùi Thị Thu K63KHMTB 2,61 101 Đủ ĐK 

39 639847 Trịnh Quang Trường K63KHMTB 2,27 101 Đủ ĐK 

40 639848 Giàng A Tu K63KHMTB 2,19 96 Đủ ĐK 

41 630003LT Phạm Đắc Huy K63LTQLDD 2,43 105 Đủ ĐK 

42 630862 Nguyễn Quang Tiến K63QLBDS 2,16 93 Đủ ĐK 

43 630920 Trịnh Quang Hưng K63QLBDS 2,27 92 Đủ ĐK 

44 630963 Nguyễn Trung Hiếu K63QLBDS 2,37 91 Đủ ĐK 

45 630804 Nguyễn Ngọc Anh K63QLDDA 2,50 92 Đủ ĐK 

46 630805 Quan Thị Minh ánh K63QLDDA 2,35 92 Đủ ĐK 

47 630815 Lê Huy Đăng K63QLDDA 2,66 100 Đủ ĐK 

48 630817 Nguyễn Khắc Đạt K63QLDDA 2,30 97 Đủ ĐK 

49 630818 Đới Sỹ Đức K63QLDDA 2,30 99 Đủ ĐK 

50 630820 Phạm Thu Hà K63QLDDA 2,68 95 Đủ ĐK 

51 630821 Vũ Thị Thu Hà K63QLDDA 2,57 98 Đủ ĐK 

52 630822 Nguyễn Đức Hải K63QLDDA 2,57 93 Đủ ĐK 

53 630824 Phạm Thúy Hiền K63QLDDA 2,99 101 Đủ ĐK 

54 630826 Vũ Thanh Hoa K63QLDDA 2,60 93 Đủ ĐK 

55 630833 Nguyễn Minh Kiên K63QLDDA 2,35 93 Đủ ĐK 

56 630834 Lê Hoàng Kim K63QLDDA 2,35 92 Đủ ĐK 

57 630838 Bùi Hoàng Linh K63QLDDA 2,14 94 Đủ ĐK 

58 630850 Phạm Hồng Quân K63QLDDA 2,57 95 Đủ ĐK 

59 630851 Lê Quang Sáng K63QLDDA 2,15 94 Đủ ĐK 

60 630854 Nguyễn Đức Tài K63QLDDA 2,27 97 Đủ ĐK 

61 630855 Nguyễn Trọng Tấn K63QLDDA 3,38 99 Đủ ĐK 

62 630861 Lưu Danh Thiện K63QLDDA 2,44 99 Đủ ĐK 

63 630861 Lưu Danh Thiện K63QLDDA 2,44 99 Đủ ĐK 

64 630863 Nguyễn Đức Toàn K63QLDDA 2,44 93 Đủ ĐK 

65 630867 Phạm Kiên Trung K63QLDDA 2,47 91 Đủ ĐK 

66 630868 Trần Văn Trường K63QLDDA 2,23 95 Đủ ĐK 

67 630870 Nguyễn Văn Tuấn K63QLDDA 2,72 100 Đủ ĐK 

68 630901 Trần Thị Lan Anh K63QLDDA 2,38 96 Đủ ĐK 

69 630902 Ngọ Lê Anh K63QLDDA 2,43 100 Đủ ĐK 

70 630909 Đào Thị Kim Chi K63QLDDA 2,18 92 Đủ ĐK 

71 630911 Nguyễn Thị Thùy Dung K63QLDDA 2,27 92 Đủ ĐK 

72 630916 Nguyễn Thị Hòa K63QLDDA 2,65 100 Đủ ĐK 

73 630918 Phạm Thị Huyền K63QLDDA 2,26 93 Đủ ĐK 

74 630923 Đoàn Thị Thùy Linh K63QLDDA 2,90 98 Đủ ĐK 

75 630928 Trần Thị Huyền My K63QLDDA 2,29 98 Đủ ĐK 

76 630929 Nguyễn Thị Hồng Ngát K63QLDDA 2,44 96 Đủ ĐK 

77 630932 Nguyễn Thị Nhàn K63QLDDA 2,55 94 Đủ ĐK 

78 630933 Đào Thị Thu Nhàn K63QLDDA 2,93 99 Đủ ĐK 

79 630935 Cao Hải Ninh K63QLDDA 2,28 99 Đủ ĐK 



TT Mã SV Họ và tên đệm Tên Lớp 
ĐTB 

TL 

Số 

TCTL 

Kết quả 

đăng ký 

KLTN 

80 630938 Phan Vương Phú K63QLDDA 2,64 91 Đủ ĐK 

81 630940 Đồng Thị Phương K63QLDDA 3,47 99 Đủ ĐK 

82 630941 Lê Thu Phương K63QLDDA 2,98 96 Đủ ĐK 

83 630942 Lê Thị Phượng K63QLDDA 2,53 99 Đủ ĐK 

84 630944 Đinh Tiến Sơn K63QLDDA 2,31 101 Đủ ĐK 

85 630945 Nguyễn Thị Phương Thanh K63QLDDA 2,68 99 Đủ ĐK 

86 630946 Nguyễn Văn Thái K63QLDDA 3,18 98 Đủ ĐK 

87 630948 Nguyễn Thị Cầm Thi K63QLDDA 2,22 93 Đủ ĐK 

88 630949 Vũ Thị Thu Thủy K63QLDDA 3,22 99 Đủ ĐK 

89 630951 Nguyễn Thị Thùy Trang K63QLDDA 3,10 99 Đủ ĐK 

90 630959 Hà Thị Hải Vân K63QLDDA 2,45 96 Đủ ĐK 

91 630960 Nguyễn Thị Hải Yến K63QLDDA 2,92 98 Đủ ĐK 

92 621856 Ngô Đức Duy K62KHMTA 1,97 90 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

93 639706 Nguyễn Văn Bình K63KHMTA 2,23 90 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

94 639726 Phùng Phương Linh K63KHMTA 2,13 85 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

95 639733 Nguyễn Hoàng Mỹ K63KHMTA 2,29 89 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

96 639740 Trần Thị Thúy Quỳnh K63KHMTA 2,36 90 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

97 639742 Vũ Anh Sơn K63KHMTA 2,40 87 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

98 639753 Vũ Văn Tuân K63KHMTA 2,08 86 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

99 639808 Nguyễn Thị Minh Anh K63KHMTB 2,72 86 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

100 639827 Nguyễn Thị Diệu Linh K63KHMTB 2,17 84 
Không đủ 

điều kiện do 



TT Mã SV Họ và tên đệm Tên Lớp 
ĐTB 

TL 

Số 

TCTL 

Kết quả 

đăng ký 

KLTN 
thiếu số 

TCTL 

101 639830 Mai Hoàng Long K63KHMTB 2,29 78 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

102 630873 Nguyễn Văn Tùng K63QLBDS 2,41 81 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

103 630926 Trần Thị Lộc K63QLBDS 2,38 88 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

104 630927 Vũ Thị Thanh Mai K63QLBDS 2,58 84 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

105 630937 Ngô Quốc Phong K63QLBDS 2,45 82 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

106 630952 Lê Minh Trang K63QLBDS 2,55 87 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

107 630952 Lê Minh Trang K63QLBDS 2,55 87 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

108 630954 Nguyễn Đức Trọng K63QLBDS 2,39 90 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

109 630807 Nguyễn Văn Bằng K63QLDDA 2,23 89 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

110 630839 Lê Ngọc Linh K63QLDDA 2,46 87 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

11 630843 Trương Thị Thúy Nga K63QLDDA 2,78 90 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 



TT Mã SV Họ và tên đệm Tên Lớp 
ĐTB 

TL 

Số 

TCTL 

Kết quả 

đăng ký 

KLTN 

112 630843 Trương Thị Thúy Nga K63QLDDA 2,78 90 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

113 630912 Hoàng Hữu Dũng K63QLDDA 2,29 90 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

114 630914 Cao Quang Đức K63QLDDA 2,66 89 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

115 630919 Đào Phi Hùng K63QLDDA 2,36 74 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

116 630924 Nguyễn Diệu Linh K63QLDDA 2,35 87 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

117 630924 Nguyễn Diệu Linh K63QLDDA 2,35 87 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

118 630925 Lý Thị Ngọc Long K63QLDDA 2,22 90 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

119 630950 Bùi Thị Thu Trang K63QLDDA 2,35 90 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

120 630950 Bùi Thị Thu Trang K63QLDDA 2,35 90 

Không đủ 

điều kiện do 

thiếu số 

TCTL 

 
 
 


